
ĐÁP ÁN NHẬT 2 

A. KANJI (30Đ) 

HIRAGANA SANG KANJI: 土・読・古・見 

KANJI SANG HIRAGANA: あたら・じ・ふん・すい・び・ちい 

B.Điền trợ từ thích hợp vào chỗ trống (10 điểm) 

1. と・は・の 

２．に・に 

３．に・を 

４．から・まで・を 

Ｃ。Sắp xếp lại câu (10 điểm) 

１．おふろは トイレのよこです。 

２．９時１０分ににわで サッカーをします。 

３．まいにち 一時間半 ぐらい インタネットをします。 

４．たかぎさんはかぞくと エジプトにすんでいます。 

５．ランさんのしゅみは なんですか。 

Ｄ. Trả lời câu hỏi (10 điểm) 

E. Dịch Nhật - Việt (10 điểm) 

１．Ngày nghỉ bạn làm gì? 

2. Thứ 7 tuàn sau là sinh nhật của Mai. 
3. Khi nào bạn đi được? 
4. Bây giờ là mấy giờ? 
5. Bạn thích hể loại phim nào? 
F. Dịch Việt - Nhật (10 điểm) 

1. まいにち 何時におきますか。 

２．ごめんください 

３．やすみのひに いつも うちで ゆっくりします。どこもいきません。 

４あした、会場で カラオケコンテストがあります。 

F. Đọc và CHỌN câu trả lời đúng.  (10 điểm) ︓A , D 



          G. Viết đoạn văn từ 7-8 câu, chủ đề 「わたしの しゅみ」 (10 điểm) 

 

 

 




